
LỊCH GIẢNG BM TCQLYT HK 1, 2017-2018

Tuần 1 2

Thứ Học phần Lớp Tiết GĐ 28/8-2/9 4/9-9/9

2 TCYT-CTYTQG VLVH K30 345 8RD

2 TLYH-DDYH DUOC-YHCT31 12 3RD

2 CTYTQG-TCQLYT YCD41 12 HTDD

2 CTYTQG-TCQLYT YAB41 34 HTDD

2 CTYTQG-TCQLYT YEF41 89 HTDD

2 CTYTQG-TCQLYT YGH41 8,9 HTDD

3 CTYTQG-TCQLYT YGH42 67 HTDD

3 TLYH-DDYH RHM-DP42 12 5RD Bs. Tín Bs. Tín

3 TLYH-DDYH YIKMN43 34 HTYT

3 YXHH-NHYH YHDP38 67 1YT Bs. Tín Bs. Tín

3 TLYH-DDYH YQRTV-YHCT43 89 HTYT

3 TCYT-BHYT YCD29 910 5YT Bs. Tín Bs. Tín

4 TLYH-DDYH YABCD43 12 HTYT

4 TLYH-DDYH YAB31 34 9.KY

4 SKNCSKHVCN DD40 67 3YT Ths. Trinh Ths. Trinh

4 TLYH-DDYH YEFGH43 89 HTYT

5 NHXHHSK YTCC41 12 7KT Bs. Tín Bs. Tín

5 CTYTQG-TCQLYT YCD41 34 HTDD

5 CTYTQG-TCQLYT YCD41 12 HTDD

5 CTYTQG-TCQLYT yef41 89 HTDD

5 TLYH-DDYH YCD31 67 2RD

5 TCYT-BHYT YAB29 78 10KT Bs. Tín Bs. Tín

5 CTYTQG-TCQLYT YEF41 89 HTDD

5 TCYT-BHYT YHCT29 910 9RD Bs. Tín Bs. Tín

6 NHXHHSK YTCC41 12 7KT Bs. Tín Bs. Tín

6 KHHV-GDSK1 YHDP41 67 2RD Ths. Trinh Ths. Trinh

6 CTYTQG-TCQLYT YHCT39 89 11KY Bs. Tín Bs. Tín

7 TCYT-CTYTQG VLVH K30 123 8RD

7 GDSK VLVH K31 123 8RD

7 TLYH-DDYH DUOC42 12 2RD Bs. Tín Bs. Tín

7 TLYH-DDYH DDYTCCXN43 34 HTKD

7 CTYTQG-TCQLYT YGH41 67 HTDD



3 4 5 6 7 8

11/9-16/9 18/9-23/9 25/9-30/9 2/10-7/10 9/10-14/10 16/10-21/10

Bs. Tín Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh

Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh Ths. Trinh Ths. Trinh

Bs. Tín Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Trinh Ths. Trinh Ths. Trinh

Bs. Tín Ths. Nhẫn Ths. Thảo Ths. Thúy Ths. Thúy Ths. Thúy

Bs. Tín Ths. Thảo Bs. Tín Ths. Trinh Ths. Trinh Ths. Trinh

Ths. Phương Ths. Phương Ths. Phương Bs. Tín Ths. Thảo Bs. Tín

Bs. Tín Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh

Bs. Tín Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh

Ths. Trinh Bs. Tín Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh

Bs. Tín Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh

Ths. Nhẫn Ths. Thảo Ths. Trinh Ths. Thúy Ths. Thúy

Bs. Tín Ths. Thảo KG Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo

Ths. Phương Ths. Phương KG Ths. Phương Bs. Tín Ths. Thảo

Ths. Phương Ths. Phương KG Ths. Phương Bs. Tín Ths. Thảo

Ths. Nhẫn Ths. Thúy Ths. Đạt Ths. Trinh

Ths. Trinh Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Thảo

Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh Ths. Trinh Bs. Tín

Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh Ths. Trinh

Bs. Tín Bs. Tín Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh



9 10 11 12 13 14

23/10-28/10 30/10-4/11 6/11-11/11 13/11-18/11 20/11-25/11 27/11-1/12

Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Trinh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thảo

Ths. Thảo

Ths. Thảo

Ths. Thảo

Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thảo Ths. Thảo Bs. Tín Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Thực hành

Ths. Thảo Ths. Thảo Bs. Tín Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Bs. Tín Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Trinh Ths. Thảo Bs. CK2. Cảnh

Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Trinh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Trinh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thảo

Ths. Trinh Ths. Trinh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thảo

Ths. Thảo

Ths. Thảo

Ths. Trinh Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Bs. Tín Bs. Tín Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Trinh Ths. Thảo

Ths. Thảo Bs. Tín Ths. Thảo Bs. Tín

Bs. Tín Bs. Tín Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Trinh Ths. Thảo

Ths. Thảo

Ths. Thảo Ths. Thảo Ths. Trinh Ths. Trinh Ths. Trinh Ths. Thảo

Ths. Trinh Bs.CKII Trúc Bs.CKII Trúc Ths. Duy Ths. Đạt Bs. Tín

Ths.Trinh Ths.Trinh Ths. Thảo Ths. Thảo

Ths. Trinh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Trinh Bs. Tín Ths. Trinh Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh



15 16 17 18

3/12-8/12 11/12-16/12 18/12-23/12 25/12-30/12

Bs Tín-Ths.Thảo Ths. Thảo Bs. Du

Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Bs. CK2. Cảnh

Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh

Bs. CK2. Cảnh Bs. CK2. Cảnh

Bs.CKII Trúc Ths. Duy Bs. Tín

Bs. CK2. Cảnh Bs. CK2. Cảnh

Bs. Du

Ths Trinh Ths. Duy Ths. Nhẫn

Ths. Trinh

Ths. Thanh

Ths. Thanh Ths. Thanh Ths. Thanh


